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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -         p   n    : Bà Nguyễn Thị Sang; 

   m p  n   àn  v  n: Ông Trương Văn Lộc; 

  Ông Trần Văn Luông. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Bà Lữ Thị Lệ Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 7 năm 2019  t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương   t 

 ử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 133/2019/TLPT-HS 

ngày 08 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Mai Xuân T. Do có kháng cáo của bị 

cáo Mai Xuân T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 31 

tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện B  tỉnh Bình Dương. 

- Bị c o có k  ng c o:  

Mai Xuân T  sinh năm 1985  t i tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp L, xã A, 

huyện C  tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 8/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai 

Văn D và bà Nguyễn Thị T; có vợ Đặng Thị Kim A(đã ly hôn) và có 02 người 

con (sinh năm 2007 và năm 2014); tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị bắt 

t m giam ngày 20/01/2019  được hủy bỏ biện pháp t m giam và thay thế bằng 

biện pháp bảo lĩnh ngày 14/3/2019  bị cáo t i ngo i  có mặt t i phiên tòa. 

Ngoài ra  trong v  án còn có bị h i  người có quyền lợi nghĩa v  liên quan 

nhưng không có kháng cáo  không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Vào giữa tháng 11/2018  do thiếu tiền tiêu  ài nên Mai Xuân T nảy sinh ý 

định lừa đảo chiếm đo t tài sản của người khác. Thực hiện ý định  Mai Xuân T 

dò hỏi số điện tho i của những người làm nghề buôn bán cây cao su thì biết 



 

 

2 
 

được số điện tho i 0385.199.367 của bà Ph m Thị Thúy A  làm nghề mua bán 

cây gỗ cao su nên Mai Xuân T đưa bà Ph m Thị Thúy A là m c tiêu. 

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 27/11/2018  Mai Xuân T sử d ng điện tho i di 

động có số thuê bao 0333.598.115 gọi cho bà Ph m Thị Thúy A và  ưng tên là 

B1 chủ  ư ng ván l ng cao su    ã B  huyện B  tỉnh Bình Dương hỏi mua gỗ 

cao su  chiều dài 1 3m với giá 1.550.000 đồng/tấn. Bà Ph m Thị Thúy A đồng ý 

bán nên Mai Xuân T kêu bà Ph m Thị Thúy A ch  gỗ  uống  ư ng của Mai 

Xuân  T để giao. Sau đó  Mai Xuân T gọi cho ông Lê Hồng T  là quản lý của cơ 

s  ván l ng N có địa chỉ t i ấp X, xã B  huyện B  tỉnh Bình Dương nói có  e cây 

cần bán. Ông Lê Hồng T trả lời đồng ý nhưng phải  em cây mới mua. Đến chiều 

cùng ngày, bà Ph m Thị Thúy A thuê tài  ế Bùi Hữu T  điều khiển  e ôtô tải 

biển số 70C-108.74 ch  19 480 tấn cây gỗ cao su trị giá 29.700.000 đồng (Sau 

khi trừ tiền cân  bốc  ếp) đến  ư ng gỗ của Mai Xuân T và đưa số điện tho i 

của Mai Xuân T cho ông Bùi Hữu T để liên l c địa điểm. Mai Xuân T chỉ đường 

cho ông Bùi Hữu T ch  cây gỗ đến cơ s  ván l ng N để ông Lê Hồng T xem 

cây. Sau khi xem cây xong, ông Lê Hồng T đồng ý mua số gỗ cao su trên với giá 

1.450.000 đồng/tấn và hẹn sáng ngày 28/11/2018 lấy tiền  Mai Xuân T đồng ý. 

Sau đó  Mai Xuân T gọi l i cho bà Ph m Thị Thúy A nói chưa rút tiền kịp nên 

hôm sau sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng  bà An đồng ý và gửi số tài 

khoản ngân hàng cho Mai Xuân T. Sáng ngày 28/11/2018, Mai Xuân T đến cơ 

s  ván l ng N lấy 27.790.000 đồng. Để t o lòng tin với bà Ph m Thị Thúy A, 

Mai Xuân T bù thêm 1.910.000 đồng  tổng cộng là 29.700.000 đồng và Mai 

Xuân T đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh D  tỉnh Bình Dương lấy tên Công 

ty TNHH E(địa chỉ: Phường U  thị  ã W  tỉnh Bình Dương  Công ty trước đây 

Mai Xuân T đã bán cây) chuyển 29.700.000 đồng cho bà Ph m Thị Thúy A. 

Biết bà Ph m Thị Thúy A đã tin tư ng nên tối ngày 28/11/2018  Mai Xuân 

T tiếp t c gọi điện tho i cho bà Ph m Thị Thúy A hỏi mua thêm 02  e gỗ cao su 

thì bà Ph m Thị Thúy A đồng ý. Bà Ph m Thị Thúy A đưa số điện tho i của 

Mai Xuân T cho tài  ế Ph m Văn T để Ph m Văn T trao đổi địa chỉ giao hàng 

với Mai Xuân T. Sau đó  Mai Xuân T gọi điện tho i cho ông Lê Văn Đ là chủ 

Cơ s  ván l ng Hoàng Anh Đ có địa chỉ t i ấp X, xã B  huyện B  tỉnh Bình 

Dương. Mai Xuân T cũng  ưng tên B1 và nói có 02  e gỗ cần bán  ông Lê Văn 

Đ nói để  em cây  ong mới mua  Mai Xuân T đồng ý. Đến sáng ngày 

29/11/2018, ông Ph m Văn T điều khiển  e ôtô tải biển số 70C-068.64 cùng với 

ông Phan Văn D  điều khiển  e ôtô biển số 70C-051.66 ch  02  e gỗ cao su có 

tổng trọng lượng 70 2 tấn với giá 1.550.000 đồng/tấn  tổng giá trị là 108.810.000 

đồng đến Cơ s  ván l ng Hoàng Anh Đ. Khi ch  cây đến  ông Lê Văn Đ xem 

cây và gọi cho Mai Xuân T nói đồng ý mua với giá 1.400.000 đồng/tấn  Mai 

Xuân T đồng ý bán nên cho  uống cây. Sau đó  để tránh bị tài  ế Ph m Văn T 

và Phan Văn D phát hiện Mai Xuân  T không phải là chủ của Cơ s  Hoàng Anh 

Đ nên Mai Xuân T gọi điện cho bà Ph m Thị Thúy A nói là chiều cùng ngày sẽ 

chuyển tiền và nói bà Ph m Thị Thúy A kêu tài  ế đi về. Tiếp t c  Mai Xuân T 

gọi điện cho ông Lê Văn Đ nói sẽ có người nhà đến lấy tiền. Sau đó  Mai Xuân 

T gọi điện tho i cho ông Kim S nhờ ông Kim S đến  ư ng của ông Lê Văn Đ 
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lấy dùm tiền 02  e cây trị giá 93.900.000 đồng. Do ông Kim S quen biết với Mai 

Xuân T từ trước và biết Mai Xuân T làm nghề mua bán gỗ cây cao su nên ông 

Kim S nghĩ đây là tiền làm ăn hợp pháp của Mai Xuân T cho nên đồng ý đến lấy 

tiền và giao l i cho Mai Xuân T. Mai Xuân T cho ông Kim S 300.000 đồng rồi 

bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày  bà Ph m Thị Thúy A không nhận được tiền  gọi 

điện tho i cho Mai Xuân T nhưng không được nên đã đến Cơ s  Hoàng Anh Đ 

tìm thì phát hiện bị Mai Xuân  T lừa nên đã làm đơn trình báo với Công an  ã B.  

Ngày 04/12/2018  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B yêu cầu 

định giá tài sản đối với 70 2 tấn gỗ cao su dài 1 3m  đường kính trung bình 14-

16cm. T i bản kết luận định giá tài sản số 242 ngày 06/12/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện B  ác định giá trị tài sản thiệt h i là 108.810.000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự:  ia đình bị cáo Mai Xuân T đã bồi thường cho bà 

Ph m Thị Thúy A 107.400.000 đồng  bà Ph m Thị Thúy A không còn yêu cầu 

gì khác.  

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 31/5/2019 của Toà án 

nhân dân huyện B  tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Mai Xuân T ph m tội “Lừa đảo chiếm đo t tài sản”.  

Về hình ph t: Xử ph t bị cáo Mai Xuân T 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời 

h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày bắt để thi hành án  trừ thời gian bị cáo 

đã bị t m giữ  t m giam từ ngày 20/01/2019 đến ngày 14/3/2019 là 54 ngày. 

Ngoài ra  bản án sơ thẩm còn tuyên về  ử lý vật chứng  biện pháp tư pháp  

án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 12/6/2019, bị cáo Mai Xuân T kháng cáo  in giảm nhẹ hình ph t.  

T i phiên tòa  bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình 

bày quan điểm giải quyết v  án: Về thời h n kháng cáo  đơn kháng cáo của bị 

cáo Mai Xuân T đúng theo thời h n luật định nên Tòa án nhân dân dân tỉnh Bình 

Dương đưa v  án ra  em   t theo thủ t c phúc thẩm là đúng theo thẩm quyền và 

quy định t i Điều 332  333 của Bộ luật Tố t ng hình sự. T i phiên tòa phúc 

thẩm  bị cáo khai nhận hành vi ph m tội như nội dung bản án sơ thẩm. Bị cáo 

kháng cáo  in giảm nhẹ hình ph t nhưng không cung cấp được tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự nào mới. Tòa án cấp sơ thẩm  ử ph t bị cáo 02 năm tù 

là tương  ứng với tính chất  mức độ  hành vi ph m tội của bị cáo. Do đó  không 

có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo đề nghị Hội đồng   t  ử giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

T i phần tranh luận và trong lời nói sau cùng  bị cáo cho rằng bị cáo là 

người có nhân thân tốt  ph m tội lần đầu  bị cáo cũng đã tự nguyện khắc ph c 

hậu quả. Ngoài ra  bị h i cũng có đơn  in giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo  bị cáo 

có ông ngo i Nguyễn Văn D1 là liệt sĩ  bà ngo i Nguyễn Thị X là Mẹ Việt Nam 

anh hùng. Do đó  bị cáo mong Hội đồng   t  ử  em   t giảm nhẹ hình ph t cho 

bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t  ử nhận định như sau:  

[1] Về thủ t c tố t ng: Hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan Điều tra, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền trình 

tự, thủ t c theo quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Bị cáo  người tham gia tố 

t ng không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố t ng  người tiến hành tố t ng trong quá trình điều tra và t i phiên tòa 

như cấp sơ thẩm nhận định là đúng. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 27/11/2018, Mai Xuân T dùng tên giả là 

B1  tự  ưng là chủ  ư ng ván l ng cao su    ã B  huyện B  tỉnh Bình Dương để 

mua của bà Ph m Thị Thúy A 19 48 tấn cây gỗ cao su trị giá 29.700.000 đồng 

nhằm làm cho bà Ph m Thị Thúy A tin rằng B1 là người kinh doanh mua bán 

gỗ. Sau lần mua bán đầu tiên  biết bà Ph m Thị Thúy A đã tin tư ng  tối ngày 

28/11/2018  bị cáo B1 (Mai Xuân T) tiếp t c hỏi mua gỗ cao su của bà Ph m 

Thị Thúy A, bà Ph m Thị Thúy A đồng ý bán. B1 liên l c với ông Lê Văn Đ là 

chủ Cơ s  ván l ng Hoàng Anh Đ nói là có hai  e gỗ cần bán  ông Lê Văn Đ 

đồng ý mua nên B1 yêu cầu bà Ph m Thị Thúy A giao gỗ cho B1 t i Cơ s  ván 

l ng Hoàng Anh Đ. Sau khi bà Ph m Thị Thúy A giao gỗ cho Cơ s  ván l ng 

Hoàng Anh Đ,  Mai Xuân T nhờ ông Kim S đến  ư ng Cơ s  ván l ng Hoàng 

Anh Đ lấy dùm tiền 70 2 tấn gỗ cao su, trị giá 93.900.000 đồng. Mai Xuân  T  

nhận tiền và cho ông  Kim S 300.000 đồng  số tiền còn l i Mai Xuân T cất giữ 

chi tiêu cá nhân và bỏ trốn. 

Hành vi của bị cáo Mai Xuân  T dùng thủ đo n gian dối để chiếm đo t 70,2 

tấn gỗ cao su của bà Ph m Thị Thúy A  trị giá 108.810.000 đồng. Bị cáo có đủ 

năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do đó  Tòa án cấp sơ thẩm   t  ử bị cáo Mai 

Xuân T về tội “Lừa đảo chiếm đo t tài sản” với tình tiết định khung được quy 

định t i điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung 

năm 2017) là đúng người  đúng quy định của pháp luật. 

[2.2] X t kháng cáo của bị cáo về việc  in giảm nhẹ hình ph t: Hội đồng 

  t  ử   t thấy  sau khi ph m tội bị cáo đã thành khẩn khai báo  ăn năn hối cải  

bị cáo đã bồi thường số tiền chiếm đo t cho bị h i  bị h i có yêu cầu giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Ngoài ra  bị cáo còn ông ngo i Nguyễn Văn D1 

là liệt sĩ  bà ngo i Nguyễn Thị X là Mẹ Việt Nam anh hùng. Do đó  Tòa án cấp 

sơ thẩm đã áp d ng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định t i điểm 

b  s khoản 1  khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi  bổ sung 

năm 2017) cho bị cáo là đúng quy định của pháp luật. Bị cáo thực hiện hành vi 

ph m tội một cách tinh vi khiến cho bị h i không lường trước được, dễ dàng tin 

tư ng bị cáo. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho  ã hội  cần phải cách ly khỏi 

 ã hội một thời gian để được cải t o  giáo d c làm người có ích cho  ã hội. Bị 
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cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t và cung cấp thêm tình tiết bị cáo có thời 

gian tham gia nghĩa v  quân sự chưa được cấp sơ thẩm  em   t. Tuy nhiên, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã áp d ng tình tiết giảm nhẹ quy định t i Khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự  mức hình ph t 02 năm tù là phù hợp với tính chất  mức độ ph m 

tội của bị cáo nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo  in giảm nhẹ hình ph t. 

[2.3] Ý kiến của đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc 

giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm là phù hợp nên Hội đồng   t  ử chấp 

nhận. 

[3] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Mai Xuân T phải nộp theo quy định 

của pháp luật. 

Vì c c lẽ  r n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a  khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự năm 

2015; 

1/Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Xuân T; giữ nguyên quyết 

định của Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2019/HS-ST ngày 31 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện B  tỉnh Bình Dương. 

- Áp d ng điểm c khoản 2 Điều 174; các điểm b  s khoản 1  khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)  ử ph t:  

Bị cáo Mai Xuân T 02 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đo t tài sản”  

thời h n chấp hành hình ph t tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án  khấu trừ 

thời gian đã t m giữ  t m giam từ ngày 20/01/2019 đến hết ngày 14/3/2019. 

2/Về án phí phúc thẩm: Áp d ng Điều 136 của Bộ luật Tố t ng hình sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử d ng án phí 

và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Mai Xuân T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3/Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND huyện B;                   

- VKSND  huyện B;                   

- Chi c c THADS  huyện B;                   

- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 

- Công an  huyện B;                   

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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- Bị cáo; 

- Lưu: Tổ HCTP  HSVA  Tòa HS.                      
1 

3 
 

Nguyễn Thị Sang 


